
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt xay kg 6 75 000               450 000                    

450 000                    

Thịt xay kg 4 75 000               300 000                    

Hành lá kg 1 15 000               15 000                       

Trứng gà kg 10 33 000               330 000                    

Khăn giấy lốc 2 115 000             230 000                    

875 000                    

Thịt gà kg 10 45 000               450 000                    

Cà ri gói 3 10 000               30 000                       

Hành lá kg 1 18 000               18 000                       

Cải ngọt kg 5 11 000               55 000                       

Thùng xốp cái 1 100 000             100 000                    

653 000                    

Thịt xay kg 7 75 000               525 000                    

525 000                    

Thịt đùi kg 6 75 000               450 000                    

Dưa cải kg 10 13 000               130 000                    

Xe buýt chở rau 50 000                       

630 000                    

Thịt đùi kg 7 75 000               525 000                    

Hành lá kg 1 16 000               16 000                       

541 000                    

Thịt xay kg 6 75 000               450 000                    

Cải ngọt kg 10 10 000               100 000                    

550 000                    

Phí vệ sinh T6/2016 22 000                       

22 000                       

Cà rốt kg 13 8 000                 104 000                    

Cà ri + hành lá + xả 40 000                       

Cải ngọt kg 10 7 000                 70 000                       

214 000                    

Thịt xay kg 5 75 000               375 000                    

Tăm hộp 2 25 000               50 000                       

Nước T6/2016 350 000                    

Điện T6/2016 225 000                    

1 000 000                 

Thịt xay kg 4 75 000               300 000                    

300 000                    

Hành lá kg 1 15 000               15 000                       

Xe buýt chở rau 50 000                       

65 000                       

Thịt xay kg 4 75 000               300 000                    

Lương cô Hồng T6/2016 1 700 000                 

2 000 000                 

7 825 000      

Tổng theo ngày 
02/06/2016

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 01/06/2016 đến 30/06/2016

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

07/06/2016

Tổng theo ngày 

18/06/2016

Tổng theo ngày 
09/06/2016

Tổng theo ngày 

14/06/2016

Tổng theo ngày 

16/06/2016

04/06/2016

Tổng 

25/06/2016
Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

28/06/2016

30/06/2016

11/06/2016

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

23/06/2016

Tổng theo ngày 

21/06/2016


